
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7

FASHION 

DESIGN

(SÁNG)

20FD36

(08:30-11:30)

Kỹ thuật rập 2D

(18/30)

TiênLT

P.4.2

Kỹ thuật rập 2D

(21/30)

TiênLT

P.4.2

Kỹ thuật rập 2D

(24/30)

TiênLT

P.4.2

20DM59

(08:30 - 11:30)

Digital MK Apply

(33/33)

GV Seb Tran

P. 2.3

OFF OFF

Dự kiến: 

Sửa bài:27/7/2020

Báo cáo TN: 

1/8/2020

20DM61

(08:30 - 11:30)

Video Marketing

(3/9)

GV Seb Trần

P. 2.3

Video Marketing

(6/9)

GV Seb Trần

P. 2.3

Video Marketing

(9/9)

GV Seb Trần

P. 2.3

FASHION 

DESIGN

(CHIỀU)

19FD34

(13:30-16:30)
OFF OFF OFF

Dự kiến: 

Sửa bài:27/7/2020

Báo cáo TN: 

1/8/2020

AIR

(TỐI)

20A92

(18:00 - 21:00)

Sare Resevation -

Abacus

GV. ĐăngVTTH

(39/42)

P. 2.2

Sare Resevation -

Abacus

GV. ĐăngVTTH

(42/42)

P. 2.2

Fare Ticketing -

Abacus

GV. ĐăngVTTH

(3/42)

P. 2.2

Fare Ticketing -

Abacus

GV. ĐăngVTTH

(6/42)

P. 2.2

Fare Ticketing -

Abacus

GV. ĐăngVTTH

(9/42)

P. 2.2

EVENT
20EVENT06

(18:30 - 21:00)

19GP81

(18:00 - 21:00)
OFF

BÁO CÁO TN

(3/3)

GV HạnhTTM

P. 2.1

THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KENT INTERNATIONAL COLLEGE

Tuần 30 từ 20/7/2020 đến 25/7/2020

NGÀNH
MÃ LỚP

/GIỜ

Các khóa Đào tạo Kỹ năng Chuyên nghiệp

TỔNG HỢP ĐIỂM THÔNG BÁO GROUP - CHUYỂN ĐÀO TẠO

(Tổng hợp bài báo cáo kết thúc trước 31/7/2020

GRAPHIC 

DESIGN

DIGITAL 

MARKETING



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7
NGÀNH

MÃ LỚP

/GIỜ

20GP82

(18:00 - 21:00)

20GP83

(18:00 - 21:00)

Thiết kế Layout

(6/24)

GV BìnhNTT

P.2.3

Thiết kế Layout

(9/24)

GV BìnhNTT

P.2.3

Thiết kế Layout

(12/24)

GV BìnhNTT

P.2.3

20GP84

(18:00 - 21:00)

Vector graphic

(6/24)

MinhNV  

P.4.4

Vector graphic

(9/24)

MinhNV  

P.4.4

Vector graphic

(12/24)

MinhNV  

P.4.4

19ID74

(18:00 - 21:00)
OFF OFF

SỬA BÀI

(3/3)

GV TƯƠNGNV

P. 4.5

20ID75

(18:00 - 21:00)

Sketchup

 (21/24)

GV ChâuĐM

P.4.3

Sketchup

 (24/24)

GV ChâuĐM

P.4.3

Interior Decoration

 (3/18)

GV TươngNV

P.4.3

20ID76

(18:00 - 21:00)

Interior Decoration

 (3/18)

GV NamNH

P.4.3

Interior Decoration

 (6/18)

GV NamNH

P.4.3

Interior Decoration

 (9/18)

GV NamNH

P.4.3

INTERRIOR 

DESIGN

20ID77

(18:00 - 21:00)

Interior Design 

Theory

 (9/27)

GV HồngNV

P.4.6

Interior Design 

Theory

 (12/27)

GV HồngNV

P.4.6

Digital Imaging

 (24/18)

GV BìnhNTT

P.4.6

BUỔI + 2

TỔNG HỢP/CẬP NHẬT ĐIỂM TOÀN KHÓA - THÔNG BÁO ĐIỂM 

INTERRIOR 

DESIGN

GRAPHIC 

DESIGN



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7
NGÀNH

MÃ LỚP

/GIỜ

19DM56

(14:00 - 17:00)

BÁO CÁO TN

(3/3)

GV Seb Trần

P. 2.3

19DM57

(18:00 - 21:00)

20DM58

(18:00 - 21:00)
OFF OFF

BÁO CÁO TN

(3/3)

GV Seb Trần

P.2.1

20DM60

(18:00 - 21:00)

Digital MK Content

(18/15) + 1

GV Seb Trần

P.2.4

Digital MK Content

(21/15) + 2

GV Seb Trần

P.2.4

Digital MK Apply

(3/33)

GV Seb Trần

P.2.4

20DM62

(18:00 - 21:00)

Graphic for Marketter

(3/12)

GV NhẫnTH

P.2.3

Graphic for Marketter

(9/12)

GV NhẫnTH

P.2.3

Graphic for Marketter

(9/12)

GV NhẫnTH

P.2.3

19FM33

(18:00-21:00)

19FM34

(18:00-21:00)

Film Processing

(12/24)

GV HoàngNH

P.2.4

Film Processing

(15/24)

GV HoàngNH

P.2.4

Film Processing

(18/24)

GV HoàngNH

P.2.4

20FM35

(18:00-21:00)

Video Editing

(12/24)

GV HoàngNH

P.2.1

Video Editing

(12/24)

GV HoàngNH

P.2.1

Video Editing

(18/24)

GV HoàngNH

P.2.1

TỔNG HỢP ĐIỂM TOÀN KHÓA CHUYỂN ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP ĐIỂM - CHUYỂN ĐÀO TẠO LÀM CHỨNG NHẬN

FILM 

MAKING

DIGITAL 

MARKETING



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7
NGÀNH

MÃ LỚP

/GIỜ

FILM 

MAKING

20FM36

(18:00-21:00)

Nhiếp ảnh CB

(3/12)

GV ToanVN

P.3.3

Nhiếp ảnh CB

(6/12)

GV ToanVN

P.3.3

Nhiếp ảnh CB

(9/12)

GV ToanVN

P.3.3

19FD33 & 

19FD34

(14:00-16:00)

20FD35

(18:00-21:00)

Thiết kế BSTTT

GV BìnhNT

 (9/27)

P.4.2

Thiết kế BSTTT

GV BìnhNT

 (12/27)

P.4.2

Thiết kế BSTTT

GV BìnhNT

 (15/27)

P.4.2

20FD37

(18:00-21:00)

Nguyên lý TKTT

GV ThọPĐ

 (3/6)

P.4.6

Nguyên lý TKTT

GV ThọPĐ

 (6/6)

P.4.6

Xu hướng TT

GV ThọPĐ

 (3/3)

P.4.6

FASHION 

DESIGN

(TỐI)

DỰ KIẾN LÀM HỘI ĐỒNG BÁO CÁO TN

19FD33 & 19FD34

NGÀY 1/8/2020


